
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 306 Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

29/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MINCHOU

0110667702

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Loại trừ động vật Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn thực phẩm
(Trừ động vật hoang dã)

4632(Chính)

4. Bán buôn đồ uống 4633

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình chưa được phân vào đâu.

4649

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động bán buôn đá quý)

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động Dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá, 
dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

8. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí, loại Nhà nước cấm)

4690

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MINCHOU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINCHOU COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MINCHOU CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0946688695
Email: pp46195@gmail.com

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

16. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ bán lẻ súng, đạn, tem và tiền kim khí, hoạt động của đấu 
giá viên)

4789

17. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4791

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Loại trừ hoạt động đấu giá)

4799

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường) 

5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ 
trường)

5630

23. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

24. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ vàng miếng, súng đạn, tem và tiền kim khí)

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001095043488

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 402 A4, ngõ 29 Lạc Trung, Tổ 75, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 402 A4, ngõ 29 Lạc Trung, Tổ 75, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGHIÊM TUẤN PHƯƠNG Nam
04/06/1995 Kinh Việt Nam

07/03/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001095043488
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 402 A4, ngõ 29 Lạc Trung, Tổ 75, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 402 A4, ngõ 29 Lạc Trung, Tổ 75, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGHIÊM TUẤN PHƯƠNG Nam

04/06/1995 Kinh Việt Nam

07/03/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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